
Mẫu số 05 

TÊN CƠ QUAN​
DOANH NGHIỆP​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: / ...(1)..., ngày tháng năm 20... 

DANH SÁCH 

Đề nghị cấp Giấy phép xuống tàu 

TT Họ và tên Quốc 
tịch Nơi sinh 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Chức 
vụ 

Số giấy tờ tùy thân​
..(2).. 

Thời 
hạn hợp 
đồng lao 

động 

Ghi 
chú Loại 

giấy tờ 
Ngày 
cấp 

Ngày 
hết hạn 

1           

2           

 

Nơi nhận:​
- BPCK cảng ..(3)..;​
- Lưu: 

GIÁM ĐỐC​
(Ký tên, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Địa danh; 

(2) Số của một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu; 

(3) Tên đơn vị BPCK cảng nơi đề nghị cấp giấy phép xuống tàu. 

 

 

Nguồn: Nghị định 77/2017/NĐ-CP 


